
Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

I 0 0 0 0

1 0 0

II 2,627 24,867,649 0 13,466,557

1 2012 15,014,000 0 11,710,920

2 1 72,104 0 25,215

3 1 221,063 0 77,306

4 1 16,885 0 0

5 1 12,400 0 4,650

6 1 12,400 0 4,650

7 1 12,400 0 4,650

8 1 12,400 0 4,650

9 1 33,000 0 0

10 1 33,000 0 0

Sử dụng 

khác

15

Mẫu số 09c-CK/TSC

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trong đó

Giá trị còn lại

12,400

12,400

12,400

12,400

33,000

33,000

TP Cần Thơ

1042056

Đơn vị sự nghiệp

Sở Giáo Dục và Đào tạo TPCT

Bộ phận sử dụng

3

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Tủ đựng súng và đựng thiết bị

Tủ đựng súng và đựng thiết bị

Tủ đựng súng và đựng thiết bị

Tủ đựng súng và đựng thiết bị

Máy chiếu đa năng NEC NP-

ME372WG

Máy chiếu đa năng NEC NP-

ME372WG

Bộ, tỉnh:

Cơ quan quản lý cấp trên:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:

Mã đơn vị:

Loại hình đơn vị:

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

( Năm: 2024 )

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Phương tiện đi lại

Tài sản cố định khác

Khối lớp học B: 20 phòng+ hàng 

lang nối, nhà 1 trệt 3 lầu

Nhà vệ sinh GV

Nhà vệ sinh HS

Máy lọc không khí

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

0

0

24,867,649

15,014,000

72,104

221,063

16,885

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

Sử dụng 

khác

15

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

Trong đó

Giá trị còn lại

Bộ phận sử dụng

3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

11 1 33,000 0 0

12 1 28,566 0 0

13 1 22,200 0 0

14 1 22,200 0 0

15 1 10,550 0 0

16 1 180,370 0 0

17 1 85,285 0 0

18 1 20,320 0 0

19 1 19,180 0 0

20 1 23,864 0 0

21 5 210,875 0 0

22 2 42,020 0 0

23 6 93,073 0 0

24 4 62,049 0 0

25 50 429,000 0 0

26 2 92,950 0 0

X

X

X

X

X

X

42,020

93,073

62,049

429,000

92,950

33,000

28,566

22,200

22,200

10,550

180,370

85,285

20,320

19,180

23,864

210,875

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Máy chiếu projector

Máy điều hòa nhiệt độ

Máy điều hòa nhiệt độ

Máy vi tính để bàn

Máy quét đữ liệu chấm thi số 14

Máy chiếu đa năng NEC NP-

ME372WG

Máy in Laser A3 Canon LBP 

8780 X

Loa hội trường

Loa hội trường

Bộ trộn âm thanh chuyên nghiệp 

8 kênh 2 Group, Effect, 8 kênh 

ngõ vào
Cổng trường, hàng rào

Tường rào

Thiết bị bắn tập MBT-03

Máy tính xách tay (dell vostro 

5481)

Máy chiếu Acer S5201 DLP

Máy chiếu Projector



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

Sử dụng 

khác

15

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

Trong đó

Giá trị còn lại

Bộ phận sử dụng

3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

27 1 23,500 0 0

28 25 138,591 0 0

29 1 12,695 0 0

30 1 13,290 0 0

31 1 17,450 0 0

32 1 44,950 0 0

33 1 48,000 0 0

34 1 52,122 0 0

35 1 12,900 0 0

36 1 12,650 0 0

37 1 71,203 0 0

38 1 27,489 0 0

39 4 76,572 0 0

40 1 24,220 0 0

41 2 37,000 0 0

42 2 27,200 0 0

76,572

24,220

37,000

27,200

23,500

138,591

12,695

13,290

17,450

44,950

48,000

52,122

12,900

12,650

71,203

27,489

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Máy chiếu đa phương tiện 

SANYP1

Máy chiếu projector 3M x64

Máy scan canon DR 2580C

Máy tính sách tay lenovo

Ti vi Plasma 42 "

CPU intel P4,Switch 24port, 

cable

Máy vi tính giáo viên

Ti vi màn hình phẳng 29"

Dàn âm thanh nhà thi đấu đa 

năng

Dàn âm thanh, loa, đầu đĩa

Máy photo Canon IR 2520

Máy chiếu LCD EIKI LC-NB4S

Ti vi sony

Laptop compaq

Máy photocopy

Máy chiếu KTS Sharp DLP PG-

F312X



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

Sử dụng 

khác

15

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

Trong đó

Giá trị còn lại

Bộ phận sử dụng

3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

43 1 11,628 0 0

44 1 16,875 0 0

45 1 35,300 0 0

46 24 274,800 0 0

47 1 13,650 0 0

48 1 12,700 0 0

49 1 28,500 0 0

50 1 13,615 0 0

51 24 172,800 0 0

52 10 100,000 0 0

53 1 25,000 0 0

54 5 189,948 0 0

55 1 20,818 0 0

56 5 133,950 0 0

57 1 24,300 0 0

58 1 12,940 0 0

133,950

24,300

12,940

11,628

16,875

35,300

274,800

13,650

12,700

28,500

13,615

172,800

100,000

25,000

189,948

20,818

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Thiết bị tương tác thông minh

Máy quay roneo

Máy thu hình vật thể Aversion CP 

130

Máy vi tính HD Desktop DX 

2710MT

Máy vi tính sách tay:CMS số 15 

CTN

Máy chiếu đa năng NEC NP-

M311X

Máy tính FPT Elead T59s ( dùng 

cho học sinh)

Máy tính thương hiệu Việt Nam 

FPT Elead

Ổn áp 20KVA 1 pha Lioa SH-

20000

Phần mềm Snetclass V.7 hỗ trợ 

quản lý

Máy vi tính GV(số 30/hđkt)

Máy vi tính HS(số 30/hđkt)

Kính hiển vi kỹ thuật số ghi và xử 

lý ảnh

Máy thu hình ảnh

Máy thu vật thể AVERVISION 

V355AF

Mimio interactive, vật tư linh 

kiện



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

Sử dụng 

khác

15

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

Trong đó

Giá trị còn lại

Bộ phận sử dụng

3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

59 15 321,516 0 0

60 2 32,000 0 0

61 1 18,295 0 0

62 1 18,500 0 0

63 1 180,000 0 0

64 4 194,720 0 0

65 1 194,040 0 0

66 2 372,400 0 0

67 100 172,064 0 0

68 5 132,198 0 0

69 1 242,755 0 0

70 1 206,260 0 0

71 100 96,248 0 0

72 1 21,800 0 0

73 1 16,816 0 0

74 1 93,979 0 43,832 XX

16,816

93,979

321,516

32,000

18,295

18,500

180,000

194,720

194,040

372,400

172,064

132,198

242,755

206,260

96,248

21,800

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Máy vi tính xách tay ( Laptop 

Dell Vostro)

Nhà xe học sinh

Trang thiết bị làm việc (NVD)

Bảng điểm 3 số có chân

Cửa đi bản lề sàn nhà thi đấu đa 

năng

Valy thực hành sự nảy mầm của 

hạt

Thảm thi đấu kéo co

Thảm thi đấu môn đá cầu

Thảm thi đấu môn thể dục

Thảm thi đấu taekondo

Sửa chữa các phòng học

Sửa chữa các phòng học

Sửa chữa các phòng KPSN

Sửa chữa nới phòng làm việc

Sửa chữa các phòng học

Máy bắn tập MBT03 (không bao 

gồm máy tính)



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

Sử dụng 

khác

15

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

Trong đó

Giá trị còn lại

Bộ phận sử dụng

3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

75 10 118,730 0 0

76 1 11,286 0 0

77 1 17,674 0 0

78 1 49,685 0 0

79 1 53,840 0 0

80 1 14,860 0 11,888

81 1 14,860 0 11,888

82 1 14,860 0 11,888

83 1 14,860 0 11,888

84 1 14,860 0 11,888

85 1 14,860 0 11,888

86 1 14,860 0 11,888

87 1 14,860 0 11,888

88 1 14,860 0 11,888

89 1 14,860 0 11,888

90 1 14,860 0 11,888

91 1 14,860 0 11,888

92 1 14,860 0 11,888

93 1 14,860 0 11,888

94 1 14,860 0 11,888

95 1 14,860 0 11,888

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

118,730

11,286

17,674

49,685

53,840

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Trường THPT Bùi 

Hữu Nghĩa

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy vi tính để bàn (ASUS 

K30AD- VN018D G3240)

Khung sắt, Alumium 2 mặt

Khung sắt, Alumium 2 mặt

Công trình sơn cổng, tường rào

Công trình sửa máng tiểu nam 

các phòng học

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

Sử dụng 

khác

15

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

Trong đó

Giá trị còn lại

Bộ phận sử dụng

3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

96 1 14,860 0 11,888

97 1 14,860 0 11,888

98 1 14,860 0 11,888

99 1 14,860 0 11,888

100 1 14,860 0 11,888

101 1 14,860 0 11,888

102 1 14,860 0 11,888

103 1 14,860 0 11,888

104 1 17,300 0 15,138

105 1 17,300 0 15,138

106 1 39,900 0 31,920

107 0 54,645 0 0

108 1 27,024 0 12,604

109 2 264,094 0 0

110 2 91,600 0 0

111 2 97,812 0 0

112 2 35,212 0 0

113 2 29,100 0 0

114 48 555,072 0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

54,645

27,024

264,094

91,600

97,812

35,212

29,100

555,072

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

14,860

17,300

17,300

39,900
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Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng Công đoàn

Phòng Phó hiệu 

trưởng CM

Phòng kế toán

Kho trường

Kho trường

Phòng Tin học

Phòng Giáo viên

Phòng thư viện

Sửa chữa nhỏ nhà cửa

Sửa chữa cải tạo nhà học khối 11

Tivi đa chạm SmartTouch LED 

65inch

Hệ thống kiểm tra đánh giá chất 

lượng dạy học

Hệ thống âm thanh luyện nghe và 

nói ngoại ngữ không dây tích hợp 

sẵn trong tivi đa chạm

Máy chiếu vật thể Newline- TC 

20P

Máy tính thương hiệu Việt Nam 

FPT Eleal - dùng cho giáo viên

Máy tính thương hiệu Việt Nam 

FPT Elead - dùng cho học sinh

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy điều hòa nhiệt độ Daikin

Máy điều hòa nhiệt độ Daikin

Màn hình hiển thị ViewTouch- 

DM6518



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

Sử dụng 

khác

15

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

Trong đó

Giá trị còn lại

Bộ phận sử dụng

3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

115 2 69,050 0 69,050

116 2 51,798 0 10,360

117 1 14,377 0 2,875

118 1 12,870 0 0 X

119 5 61,875 0 0

120 15 363,825 0 363,825

121 2 35,640 0 35,640

122 1 42,632 0 12,790

123 1 33,824 0 6,765

124 1 29,412 0 0

125 1 164,304 0 0

126 4 52,400 0 6,550

127 1 13,399 0 0

128 2 113,146 0 33,944

129 1 29,800 0 5,960

130 1 14,860 0 11,888

131 1 14,860 0 11,888

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29,412

164,304

52,400

13,399

113,146

29,800

14,860

14,860

69,050

51,798

14,377

12,870

61,875

363,825

35,640

42,632

33,824
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Tủ điều khiển nguồn cấp điện

Máy in siêu tốc kỹ thuật số 

DUPPRINTER DP- J450

Máy vi tính FPT Elead T7100C3

Máy vi tính xách tay Acer 

Travelmate P2

Máy chấm thi trắc nghiệm Canon 

DR-M16011

Phần mềm hỗ trợ quant lý, giảng 

dạy dùng cho giáo viên

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy chiếu đa năng NEC ( gồm cả 

màn chiếu treo tường 84inches và 

phụ kiện lắp đặt)
Phần mềm hỗ trợ quản lý giảng 

dạy dùng cho giáo viên - Sanako

Phụ kiện kết nối mạng, lắp đặt 

cho 25 máy tính

Máy tính bộ Acer - Veriton 

ES2710G

Máy tính bộ Acer - Veriton 

ES2710G

Máy chiếu Projector Panasonic 

PT - LB 353

Phần mềm chấm thi trắc nghiệm 

TestPro 2017

Máy đo PH ( dùng cho phòng thí 

nghiệm môn hóa học)

Bộ thí nghiệm về pin nhiên liệu 

và năng lượng mặt trời



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

Sử dụng 

khác

15

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

Trong đó

Giá trị còn lại

Bộ phận sử dụng

3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

132 1 14,860 0 11,888

133 1 14,860 0 11,888

134 1 14,860 0 11,888

135 1 14,860 0 11,888

136 1 14,656 0 0

137 1 13,662 0 0

138 1 19,360 0 19,360

139 1 19,360 0 19,360

140 1 17,490 0 2,624

141 1 16,990 0 2,549

142 1 62,684 0 29,236

143 1 18,766 0 8,752

144 1 106,415 0 49,632

145 1 321,000 0 269,640

146 1 188,590 0 158,416

147 1 16,000 0 16,000

148 1 11,850 0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16,990

62,684

18,766

106,415

321,000

188,590

16,000

11,850

14,860

14,860

14,860

14,860

14,656

13,662

19,360

19,360

17,490

Phòng tin học 4

Phòng Tin học 4

Phòng tin học 4

Phòng tin học 4
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Máy tính xách tay Dell Ins15 

3543 i7

Sửa chữa cải tạo nhà thi đấu

Sửa chữa hành lang lối nhà học A 

và B

Căn tin trường BHN

Nâng cấp, sửa chữa dãy phòng 

học A, khu hiệu bộ

Tăng giá trị tài sản dãy phòng học 

B ( 20 phòng)

Đệm mút môn thể dục

Máy vi tính FPT Eled T5400NS
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Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Máy tính FPT Elead MT 1240i

Nhôm thanh ngăn váh phòng 

hành chính

Trung tâm báo cháy 16 Zone

Máy chiếu Panasonic PT.Vx42Z

Máy chiếu Panasonic PT.VX42Z

Máy tính xách tay Asus Zenbook 

UX305AFM



Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 4 6 7 8 9 13

Sử dụng 

khác

15

Cho thuê
Liên doanh, liên 

kết

14

Kinh doanh

12

Phục vụ 

HĐ đặc 

thù

11

Phục vụ 

công tác 

chung

10

Trong đó

Giá trị còn lại

Bộ phận sử dụng

3

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức

2

Số 

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Tổng cộng

5

Mục đích sử dụng

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

149 1 11,850 0 0

150 1 11,850 0 0

151 1 11,850 0 0

152 1 11,850 0 0

153 1 29,800 0 5,960

154 1 29,800 0 5,960

155 1 64,000 0 24,000

1Trang

X

X

X

X

X

X

X

Cần Thơ, ngày 05 tháng 02 năm 2025

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cao Thị Ngọc Hà

11,850

11,850

11,850

11,850

29,800

29,800

64,000

(Ký ghi rõ họ, tên)

Bùi Hiền Lương

Máy vi tính FPT Eled T5400NS

Máy vi tính FPT Eled T5400NS

Máy vi tính FPT Eled T5400NS

Máy vi tính FPT Eled T5400NS

Phần mềm hỗ trợ quant lý, giảng 

dạy dùng cho giáo viên

Phần mềm hỗ trợ quant lý, giảng 

dạy dùng cho giáo viên

Máy photo copy Bizhub308e

Cần Thơ, ngày 05 tháng 02 năm 2025
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